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Số:         /BVHTTDL-VHCSGĐTV 
V/v đôn đốc ban hành Kế hoạch triển khai 

đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, 

hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày      tháng 9  năm 2026 

 

 

Kính gửi:  

- Các bộ, ngành, cơ quan trung ương; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 
 

Thực hiện Quyết định số 1189/QĐ-TTg ngày 02 tháng 7 năm 2026 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, 

hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam, Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 4272/BVHTTDL-VHCSGĐTV 

ngày 13 tháng 7 năm 2026 gửi các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương 

về việc tổ chức triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị 

gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam. 

Theo quy định tại điểm b và điểm d khoản 6 Mục III Kế hoạch ban hành 

kèm theo Quyết định số 1189/QĐ-TTg, các bộ, ngành, cơ quan trung ương và 

địa phương có trách nhiệm ban hành Kế hoạch triển khai, hoàn thành trước Quý IV 

năm 2026. Đến ngày 16 tháng 9 năm 2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã 

nhận được Kế hoạch của 21 địa phương (danh sách kèm theo). 

Để bảo đảm việc triển khai thực hiện Quyết định số 1189/QĐ-TTg đúng 

tiến độ, đồng bộ và hiệu quả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các bộ, 

ngành, cơ quan trung ương và địa phương tập trung thực hiện một số nội dung sau: 

1. Đối với các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương chưa ban 

hành Kế hoạch, khẩn trương rà soát các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 

1189/QĐ-TTg, hoàn thành việc xây dựng, ban hành Kế hoạch trước ngày 30 

tháng 9 năm 2026; đồng thời gửi Kế hoạch về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch    

để tổng hợp, theo dõi và báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định. 

2. Đối với các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương đã ban hành 

Kế hoạch, tập trung bố trí nguồn lực, tổ chức triển khai các nhiệm vụ bảo đảm 

chất lượng, tiến độ và thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.  

Trân trọng./. 
Nơi nhận: 

- Như trên;  

- PTTgCP Phạm Thị Thanh Trà (để báo cáo); 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng; 

- Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL; 

- Lưu: VT, VHCSGĐTV, MN (80). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 
 

Trịnh Thị Thủy 
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DANH SÁCH 

Cơ quan đã ban hành Kế hoạch triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia,  

hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam 

 (Kèm theo Công văn số:          /BVHTTDL-VHCSGĐTV ngày       tháng 9 năm 2026 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 
_______________________________________ 

 

STT 
Cơ quan Trung ương 

/địa phương 
Kế hoạch 

I Cơ quan Trung ương 

1 
Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 
Quyết định số 2212/QĐ-BVHTTDL ngày 22/8/2026 

II UBND tỉnh/thành phố 

1 Lâm Đồng  Kế hoạch số 11852/KH-UBND ngày 22/7/2026 

2 Điện Biên Kế hoạch số 6463/KH-UBND ngày 23/7/2026 

3 Đồng Tháp  Kế hoạch số 1142/KH-UBND ngày 24/7/2026 

4 Thanh Hóa Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 30/7/2026 

5 Hưng Yên Kế hoạch số 308/KH-UBND ngày 04/8/2026 

6 Hải Phòng Kế hoạch số 302/KH-UBND ngày 06/8/2026 

7 Lạng Sơn Kế hoạch số 311/KH-UBND ngày 09/8/2026 

8 An Giang Kế hoạch số 446/KH-UBND ngày 10/8/2026 

9 Vĩnh Long  Kế hoạch số 301/KH-UBND ngày 12/8/2026 

10 Lai Châu Kế hoạch số 6905/KH-UBND ngày 12/8/2026 

11 Phú Thọ  Kế hoạch số 315/KH-UBND ngày 13/8/2026 

12 Huế Kế hoạch số 484/KH-UBND ngày 20/8/2026  

13 Quảng Ninh Kế hoạch số 384/KH-UBND ngày 21/8/2026 

14 Sơn La Kế hoạch số 2170/KH-UBND ngày 25/8/2026 

15 Thái Nguyên  Kế hoạch số 385/KH-UBND ngày 28/8/2026 

16 Cà Mau  Kế hoạch số 526/KH-UBND ngày 29/8/2026 

17 Đồng Nai  Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 29/8/2026 

18 Bắc Ninh  Kế hoạch số 335/KH-UBND ngày 04/9/2026 

19 Cao Bằng Kế hoạch số 3356/KH-UBND ngày 06/9/2026 

20 Ninh Bình Kế hoạch số 309/KH-UBND ngày 11/9/2026 

21 Đà Nẵng  Kế hoạch số 483/KH-UBND ngày 16/9/2026 
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